
STT MSSV Họ tên Giới tính Ngày sinh Khóa Ngành

1 BAFNIU15012 Đào Hoàng Long Nam 15/07/1997 2015-2019 Finance and Banking

2 BAFNIU15175 Võ Ngọc Tiễu My Nữ 06/12/1997 2015-2019 Finance and Banking

3 BAFNIU16005 Điêu Ngọc Diệp Nữ 14/09/1998 2016-2020 Finance and Banking

4 BAFNIU16016 Ngô Thục Nhi Nữ 05/02/1998 2016-2020 Finance and Banking

5 BAFNIU16020 Lâm Trần Bảo Thy Nữ 25/03/1998 2016-2020 Finance and Banking

6 BAFNIU16108 Lương Kim Thủy Nữ 11/10/1998 2016-2020 Finance and Banking

7 BAFNIU17001 Hồ Thị Tuyết Liên Nữ 06/10/1999 2017-2021 Finance and Banking

8 BAFNIU17017 Lê Duy Hiếu Nam 20/08/1999 2017-2021 Finance and Banking

9 BAFNIU17021 Huỳnh Quang Huy Nam 11/03/1999 2017-2021 Finance and Banking

10 BAFNIU17024 Trần Trung Đức Nam 22/06/1997 2017-2021 Finance and Banking

11 BAFNIU17025 Lê Nguyễn Hồng Phúc Nữ 30/08/1999 2017-2021 Finance and Banking

12 BAFNIU17032 Nguyễn Võ Hà Phương Nữ 11/02/1999 2017-2021 Finance and Banking

13 BAFNIU17043 Nguyễn Kim Huỳnh Như Nữ 16/05/1999 2017-2021 Finance and Banking

14 BAFNIU17049 Chang Nguyễn Vân Hàn Nam 29/11/1999 2017-2021 Finance and Banking

15 BAFNIU17051 Trần Thụy Yến Thu Nữ 09/08/1999 2017-2021 Finance and Banking

16 BAFNIU17055 Vũ Huỳnh Minh Ngọc Nữ 03/05/1999 2017-2021 Finance and Banking

17 BAFNIU17066 Nguyễn Thị Thảo Tiên Nữ 05/08/1999 2017-2021 Finance and Banking

18 BAFNIU18016 Lê Nguyễn Nhật Ánh Nữ 01/02/2000 2018-2022 Finance and Banking

19 BAFNIU18034 Phan Anh Bảo Hoàng Nam 22/11/2000 2018-2022 Finance and Banking

20 BAFNIU18036 Trần Thị Lan Hương Nữ 08/04/2000 2018-2022 Finance and Banking

21 BAFNIU18038 Dương Thu Hương Nữ 25/07/2000 2018-2022 Finance and Banking

22 BAFNIU18051 Nguyễn Anh Kiên Nam 28/03/2000 2018-2022 Finance and Banking

23 BAFNIU18055 Trần Hoàng Lâm Nam 17/05/2000 2018-2022 Finance and Banking

24 BAFNIU18065 Bùi Hoàng Kim Long Nam 25/06/2000 2018-2022 Finance and Banking

25 BAFNIU18098 Nguyễn Ngọc Oanh Nữ 09/01/2000 2018-2022 Finance and Banking

26 BAFNIU18100 Nguyễn Hoài Phong Nam 13/11/1999 2018-2022 Finance and Banking

27 BAFNIU18104 Đinh Thị Minh Phương Nữ 17/09/2000 2018-2022 Finance and Banking

28 BAFNIU18110 Lê Phú Quý Nam 13/01/2000 2018-2022 Finance and Banking

29 BAFNIU18115 Nguyễn Tuấn Quỳnh Nam 26/05/2000 2018-2022 Finance and Banking

30 BAFNIU18118 Nguyễn Thái Sơn Nam 18/01/2000 2018-2022 Finance and Banking

31 BAFNIU18119 Đỗ Thanh Sơn Nam 21/02/2000 2018-2022 Finance and Banking

32 BAFNIU18132 Nguyễn Thị Anh Thơ Nữ 12/11/2000 2018-2022 Finance and Banking

33 BAFNIU18141 Nguyễn Phúc Tín Nam 04/04/2000 2018-2022 Finance and Banking
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34 BAFNIU18151 Nguyễn Hoàng Lê Trang Nữ 10/11/2000 2018-2022 Finance and Banking

35 BAFNIU18160 Đỗ Công Anh Tuấn Nam 02/11/1996 2018-2022 Finance and Banking

36 BAFNIU18164 Nguyễn Thị Thảo Uyên Nữ 08/04/2000 2018-2022 Finance and Banking

37 BAFNIU18172 Nguyễn Ngọc Thảo Vy Nữ 20/04/2000 2018-2022 Finance and Banking

38 BAFNIU18188 Nguyễn Phan Thanh Trúc Nữ 03/02/2000 2018-2022 Finance and Banking

39 BAFNIU18195 Nguyễn Thanh Nga Nữ 31/10/2000 2018-2022 Finance and Banking

40 BAFNIU18221 Nguyễn Vũ Hoàng Linh Nữ 26/01/2000 2018-2022 Finance and Banking

41 BAFNIU18223 Nguyễn Lê Hoàng Long Nam 05/02/2000 2018-2022 Finance and Banking

42 BAFNIU18229 Nguyễn Thị Kiều Nhi Nữ 17/06/2000 2018-2022 Finance and Banking

43 BAFNIU18244 Tiêu Ngọc Như Nữ 24/05/2000 2018-2022 Finance and Banking

44 BAFNIU18251 Đào Thị Hương Trà Nữ 17/02/2000 2018-2022 Finance and Banking

45 BAFNIU18265 Trần Vũ Ngọc Anh Nữ 08/09/2000 2018-2022 Finance and Banking

46 BAFNIU18273 Nguyễn Phương Linh Nữ 08/05/2000 2018-2022 Finance and Banking

47 BAFNIU18277 Trần Bình Minh Viên Nữ 18/10/2000 2018-2022 Finance and Banking

48 BAFNIU18283 Nguyễn Hoàng Nam Phương Nữ 23/08/2000 2018-2022 Finance and Banking

49 BAFNIU18284 Trần Mỹ Hà Nữ 17/09/2000 2018-2022 Finance and Banking

50 BAFNIU18292 Nguyễn Vũ Lan Chi Nữ 24/07/2000 2018-2022 Finance and Banking

51 BAFNIU18293 Đặng Thị Vĩnh Hảo Nữ 09/11/2000 2018-2022 Finance and Banking


